
Số 

TT

Tên người sử 

dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản 

gắn liền với 

đất

Địa chỉ 

thường trú

(thôn)

Địa chỉ thửa 

đất

Tờ 

bản 

đồ số

Thửa 

đất số

Diện 

tích đất 

(m
2
)

Thời điểm sử dụng 

đất
Nguồn gốc sử dụng đất

Hiện trạng 

sử dụng 

đất, tài sản 

gắn liền 

với đất

Thời 

điểm tạo 

lập tài 

sản gắn 

liền với 

đất

Tình 

trạng 

tranh 

chấp

Sự phù hợp 

với quy 

hoạch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Nương Dẹc
7

(106)
484 175,4

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  

của chính Phủ đã 

được chuyển đổi lần 

2 năm 2009 

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  của 

chính Phủ

Đất trồng 

cây hàng 

năm khác 

Không

Phù hợp 

quy hoạch 

tại địa 

phương

2 Múc Mác
12

(120)
253 1411

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  

của chính Phủ đã 

được chuyển đổi lần 

2 năm 2009 

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  của 

chính Phủ

Đất trồng 

cây hàng 

năm khác 

Không

Phù hợp 

quy hoạch 

tại địa 

phương

Mẫu số 17 TT151/TT-CP

Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

( Kèm theo Thông báo số    /TB-UBND ngày     tháng 07 năm 2026 của UBND xã Tiên Điền)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TIÊN ĐIỀN

ỦY BAN NHÂN DÂN

DANH SÁCH CÔNG KHAI

Hộ ông Trần 

Ngọc Bé

Xuân 

Thành



3
Đồng Nương 

Trằm

24

(146)
397 550,3

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  

của chính Phủ đã 

được chuyển đổi lần 

2 năm 2009 

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  của 

chính Phủ

Đất trồng 

cây hàng 

năm khác 

Không

Phù hợp 

quy hoạch 

tại địa 

phương

4 Đồng Rống
31

(158)
309 256,1

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  

của chính Phủ đã 

được chuyển đổi lần 

2 năm 2009 

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  của 

chính Phủ

Đất trồng 

cây hàng 

năm khác 

Không

Phù hợp 

quy hoạch 

tại địa 

phương

5 Đồng Rống
31

(158)
312 46,6

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  

của chính Phủ đã 

được chuyển đổi lần 

2 năm 2009 

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  của 

chính Phủ

Đất trồng 

cây lâu 

năm

Không

Phù hợp 

quy hoạch 

tại địa 

phương

6
Đồng Mùa 

Ngoài

38

(170)
115 763,1

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  

của chính Phủ đã 

được chuyển đổi lần 

2 năm 2009 

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  của 

chính Phủ

Đất trồng 

cây hàng 

năm khác 

Không

Phù hợp 

quy hoạch 

tại địa 

phương

Hộ ông Trần 

Ngọc Bé

Xuân 

Thành



7
Đồng Hoá 

Thanh

40

(172)
97 521,8

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  

của chính Phủ đã 

được chuyển đổi lần 

2 năm 2009 

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  của 

chính Phủ

Đất trồng 

cây hàng 

năm khác 

Không

Phù hợp 

quy hoạch 

tại địa 

phương

8 Đồng Lòn
43

(180)
56 388,7

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  

của chính Phủ đã 

được chuyển đổi lần 

2 năm 2009 

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  của 

chính Phủ

Đất trồng 

cây hàng 

năm khác 

Không

Phù hợp 

quy hoạch 

tại địa 

phương

9
Đồng Bệ 

Phốc

43

(180)
217 466,6

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  

của chính Phủ đã 

được chuyển đổi lần 

2 năm 2009 

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  của 

chính Phủ

Đất trồng 

cây hàng 

năm khác 

Không

Phù hợp 

quy hoạch 

tại địa 

phương

10
Đồng Bệ 

Phốc

43

(180)
356 888

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  

của chính Phủ đã 

được chuyển đổi lần 

2 năm 2009 

Đất được giao theo 

Nghị định 64/CP  của 

chính Phủ

Đất trồng 

cây hàng 

năm khác 

Không

Phù hợp 

quy hoạch 

tại địa 

phương

Hộ ông Trần 

Ngọc Bé

Xuân 

Thành
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